	      UBND XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐỐC TÍN
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  HỌC KÌ I
              NĂM HỌC 2025 – 2026
              Môn: Tiếng Việt -  Lớp 5
Thời gian làm bài 80  phút (không kể giao đề)

	         Số báo danh………
	Họ và tên………………………………...Lớp……..


I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
    A. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
    	- HS bắt thăm đọc 1 đoạn văn ( thơ) khoảng 120 chữ từ tuần 10 đến tuần 17 ( 2 điểm), trả lời 1 đến 2 câu hỏi GV nêu (1 điểm)
   B. Đọc hiểu + Kiến thức Tiếng Việt (7 điểm) Thời gian: 35 phút:  
	THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN
	Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi.
Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi.
	Một lần khác, có người phụ nữ được ông cho thuốc và giảm bệnh. Nhưng rồi bệnh tái phát, người chồng đến xin đơn thuốc mới. Lúc ấy trời đã khuya nên Lãn Ông hẹn đến khám kĩ mới cho thuốc. Hôm sau ông đến thì được tin người chồng đã lấy thuốc khác, nhưng không cứu được vợ. Lãn ông rất hối hận. Ông ghi trong sổ thuốc của mình: “Xét về việc thì người bệnh chết do tay thầy thuốc khác, song về tình thì tôi như mắc phải bệnh giết người. Càng nghĩ càng hối hận.”
	Là thầy thuốc nổi tiếng, Lãn Ông nhiều lần được vua chúa vời vào cung chữa bệnh và được tiến cử vào chức ngự y, song ông đã khéo chối từ.
	Suốt đời, Lãn ông không vươn vào vòng danh lợi. Ông có hai câu thơ tỏ chí của mình:
Công danh trước mắt trôi như nước,
Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Theo TRẦN PHƯƠNG HẠNH
* Đọc thầm bài văn trên rồi ghi lại chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc trả lời câu hỏi Câu 1: Thầy thuốc trong bài có tên là gì ? (0,5 điểm)
	A. Thượng Hải Lãn Ông
	B. Lãn Ông Hải Thượng.

	C. Hai Thượng Lan Ông.
	D. Hải Thượng Lãn Ông.


Câu 2: Những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài là: (0,5 điểm) 
A. Lãn Ông tự tìm đến thăm.
B. Ông tận tuỵ chăm sóc người bệnh suốt cả tháng trời, không ngại khổ, ngại bẩn.
C. Ông không những không lấy tiền mà còn cho họ gạo, củi.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 3: Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho người phụ nữ ? (0.5 điểm) 
A. Ông đã cho người phụ nữ thuốc miễn phí không lấy tiền.
B. Ông chỉ cho thuốc cho riêng người phụ nữ đó.
C. Ông tự buộc tội mình về cái chết của một người bệnh không phải do ông gây ra. 
D. Ông chỉ cho thuốc một lần, không cho lần thứ hai.
Câu 4: Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi ? (0.5 điểm) 
A. Ông đã khéo léo từ chối chức ngự y.
B. Ông là thầy thuốc nổi tiếng.
C. Ông thích làm thơ. 
D. Ông yêu trẻ nhỏ.
Câu 5: Em có suy nghĩ gì về nhân vật Hải Thượng Lãn Ông trong câu truyện trên? (1 điểm)  
Câu 6: Trong các dãy từ dưới đây dãy từ nào chỉ gồm các từ đồng nghĩa với từ mênh mông? (0,5 điểm) 
A. xa xăm, thăm thẳm, hiu hắt.                   
B. bao la, thênh thang, bát ngát.
C. thăm thẳm, bao la, hẹp.
Câu 7 (1 điểm ). Dấu gạch ngang trong câu dưới đây được dùng để làm gì? 
Theo kế hoạch, năm 2012 sẽ có cầu truyền hình Hà Nội – Huế - TP. Hồ Chí Minh. 
A. Dùng để đánh dấu lời đối thoại.
B. Dùng để đánh dấu bộ phận chú thích.
C. Dùng để đánh dấu các ý liệt kê.
D. Dùng dễ nối các từ ngữ trong một liên danh.
Câu 8: Nêu tác dụng của điệp từ trong đoạn văn sau:  (0,5 điểm) 
‘Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành, phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực ...’’ 
A. Nhấn mạnh màu sắc của hoa phượng.                    
B. Nhấn mạnh vẻ đẹp của hoa phượng.
C. Nhấn mạnh về số lượng rất nhiều, không kể hết của hoa phượng. 
Câu 9. (1 điểm ). Cho từ “nhà”. Hãy đặt một câu với nghĩa gốc và một câu với nghĩa chuyển. 
Câu 10. (1 điểm ). Đặt câu giới thiệu về một cuốn sách mà em thích, trong đó có sử dụng kết từ. 
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) Thời gian: 45 phút:  
              Đề bài : Viết bài văn tả một cảnh đẹp mà em yêu thích.
	UBND XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐỐC TÍN

	HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
Năm học 2025 – 2026


I. KIỂM TRA TRA ĐỌC    	- HS bắt thăm đọc 1 đoạn văn ( thơ) khoảng 120 chữ từ tuần 10 đến tuần 17 ( 2 điểm), trả lời 1 đến 2 câu hỏi GV nêu (1 điểm)
	Yêu cầu
	Điểm

	Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu 95 tiếng /1 phút
	1,0

	Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa
	1,0

	Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc
	1,0


II. ĐỌC HIỂU (7 điểm)
Câu 1 - D  (0,5 điểm)Câu 2 - D (0,5 điểm)Câu 3 - C (1 điểm)Câu 4 - A (1 điểm)
Câu 5 (1 điểm)
	Hải Thượng lãn Ông là một người có tấm lòng nhân hậu, luôn giúp đỡ những người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, không màng danh lợi.
Câu 6 - B  (0,5 điểm)
Câu 7 - D (1 điểm)
Câu 8 - C (0,5 điểm)
Câu 9.  Học sinh đặt được 2 câu theo yêu cầu  (1 điểm)
Câu 10. HS tự tìm và đặt câu.(1 điểm)
VD: Cuốn sách em thích là Dế Mèn phiêu lưu kí của tác giả Tô Hoài.
II. PHẦN VIẾT: (10 điểm)
Tập làm văn: 10 điểm
III. VIẾT: (10 điểm)
* Viết được bài văn theo đúng yêu cầu của đề bài, cụ thể:
- Đúng thể loại; trình tự rõ ràng, hợp lí.
- Diễn đạt (dùng từ, đặt câu, …) trôi chảy rõ ràng, câu văn có hình ảnh, cảm xúc tự nhiên, chân thật; viết đúng chính tả; trình bày sạch sẽ.
	
	a. Mở bài: Giới thiệu khái quát về một cảnh đẹp  và nêu ấn tượng chung về cảnh đẹp đó.
	1 điểm

	
	b. Thân bài
- Tả bao quát cảnh định tả 
- Tả chi tiết cảnh theo trình tự không gian hoặc thời gian
	
    6 điểm

	
	c. Kết bài: Nêu cảm xúc, tình cảm của mình về cảnh đã tả
	1 điểm

	
	- Chữ viết, chính tả: Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp, viết đúng.
	1 điểm

	
	`- Dùng từ, đặt câu: Viết đúng ngữ pháp, diễn đạt câu văn hay, rõ ý, lời văn tự nhiên, chân thực.
	0.5 điểm

	
	- Bài viết sinh động : Biết dùng hình ảnh, biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa ….
	0,5 điểm

	
	Cộng
	10 điểm









